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PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO
Năm học: 2017-2018
Họ và tên: Trương Việt Khánh Trang
Khoa, tổ bộ môn: Khoa Công Nnghệ May – Thời Trang
Cấp trình độ giảng dạy: Cao đẳng + Trung cấp
Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (Lý thuyết, thực hành, tích hợp): Lý thuyết +  thực hành + tích hợp

	Các tiêu chí và tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Nhà giáo tự đánh giá xếp loại
	Khoa đánh giá, xếp loại

	
	
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn (lấy đến 1 chữ số thập phân, không làm tròn)
	Các minh chứng
	Điểm đánh giá đạt được
	Tỷ lệ % của điểm đánh giá đạt được so với điểm đánh giá tối đa của mỗi tiêu chuẩn(lấy đến 1 chữsố thập phân, không làm tròn)
	Các minh chứng

	Tiêu chí 1 về Năng lực chuyên môn
	20
	 
	
	 
	 
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 1: Trình độ chuyên môn
	12
	 12
	 100%
	
	 
	 
	 

	
 + Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương;
	2
	1
	50% 
	1.1.1
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục 
1.1.2
- Có bằng Đại  học chuyên ngành kỹ thuật nữ công
1.1.3
- Chứng nhận bậc thợ 3/7
	
	 
	 1.1.1
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục 
1.1.2
- Có bằng Đại  học chuyên ngành kỹ thuật nữ công
1.1.3
- Chứng nhận bậc thợ 3/7

	+ Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;
	2
	2
	100%
	Kiểm tra và ánh giá của tổ bô môn và khoa
	
	
	7 
1.Dự giờ; 
2.Giám khảo chấm GV dạy giỏi cấp khoa và trường;
3 Kiểm tra hồ sơ và đánh giá GV của khoa, 
4Xây dựng các chương trình đào tạo cho khoa;
5 Hướng dẫn SV thi giỏi nghề cấp thành phố;
6 Có đề tài NCKH cấp trường; C
7các bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành quốc tế

	+ Có kiến thức về ngành, nghề liên quan;
	2
	2
	100%
	1.3.1
Kiểm tra và ánh giá của tổ bô môn và khoa
-Chứng nhận bồi dưỡng giáo viên dạy nghề chuyên đề điều hành và quản lý sản xuất ngành may


	
	
	 5
1Kiểm tra và đánh giá của GV của khoa,
 2Xây dựng các chương trình đào tạo cho khoa;
 3Hướng dẫn SV thi giỏi nghề cấp thành phố; 
4Có đề tài NCKH cấp trường
; 5Có các bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành quốc tế

	  +Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	100%
	1.4.1
Kiểm tra và ánh giá của tổ bô môn và khoa
-Có tham gia dạy thực hành, giáo dục kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp cho sinh viên 
	
	
	4
1Xây dựng các chương trình đào tạo cho khoa; 
2Có đề tài NCKH cấp trường; 
3Có quan hệ với doanh nghiệp thông qua việc đưa sinh viên đi thực tập; 4Có các bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành quốc tế

	  + Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	2
	100%
	1.5.1
Kiểm tra và ánh giá của tổ bô môn và khoa

-Có tham gia dạy thực hành, hướng dẫn đồ án, chấm đồ án

	
	
	4
1Hướng dẫn dạy thực hành; 2Hướng dẫn SV thi giỏi nghề cấp thành phố; 
3Giám khảo chấm GV dạy giỏi cấp khoa và trường;
4Có đề tài NCKH cấp trường.

	+ Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy
	2
	1
	50%
	1.6.1
Kiểm tra và ánh giá của tổ bô môn và khoa

- Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất
1.6.2
-Dịch vụ ngành, Giới thiệu việc làm cho Sinh viên

	
	
	Chuyển giao CN

	- Tiêu chuẩn 2:  Trình độ ngoại ngữ
	4
	 4
	100%
	

 
	
	 
	 

	+ Đối vối giáo viên, giảng viên không chuyên ngành ngoại ngữ:Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
 + Đối với giáo viên, giảng viên chuyên ngành ngoại ngữ (giáo viên, giảng viên tổ Anh văn thuộc Khoa KHCB): Có trình độ ngoại ngữBậc 5 (C1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
	2
	2
	100%
	2.1.1
-Chứng chỉ tiếng Anh trình dộ C
2.1.2
-Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1 khung tham chiếu Châu âu
2.1.3
-Chứng chỉ tiếng Anh bậc 4
( tương đương cấp độ B2 khung tham chiếu Châu âu)















	
	
	Chứng chỉ B1 của 10 trường do bộ GD quy định, hoặc cử nhân Anh, hoặc các chứng tương đương quốc tế do bộ GD quy định.

	 + Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	2
	100%
	-Đọc và hiểu tài liệu  Anh văn chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy

	
	
	2
1Chứng chỉ Anh Văn B1
2 Bài báo đăng ở tạp chí quốc tế
 Do Trưởng Khoa định tính
.

	- Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học
	4
	 4
	100%
	
 
	
	 
	 

	+ Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
	2
	1
	100%
	3.1.1
-Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A
3.1.2
-Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B

3.1.3



	
	
	Có chứng chỉ A,B,Ctin học

	+ Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.
	2
	2
	100%
	3.2.1
-Chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy kỹ thuật
3.2.2
-Chứng nhận thiết kế bài giảng trưc tuyến E-Leaning
3.2.3

- Chứng nhận Corel draw 1
3.2.4

-Chứng nhận thiết kế web ( Dreamwerver)
3.2.5
- Chứng nhận Giáo trình điện tử
Sử dụng thành thạo tất cả các phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy của tổ bộ môn và khoa

	
	
	-Chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy kỹ thuật
-Chứng nhận thiết kế bài giảng trưc tuyến E-Leaning
Corel
2
1Sử dụng thành thạo các phần mềm
2.dạy học chuyên ngành để thiết kế và chạy mô phỏng như: PSIM, AUTOCAD.
Không tính Powerpoint, Excel, word




	Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
- Tiêu chuẩn 1 về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	4
	 4
	100%
	 
	 
	 
	 

	
 + Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.
	2
	1
	50 %
	2.1.1

- Có  Chứng nhận bồi dưỡng sư phạm bậc 1
2.1.2
- Có  Chứng nhận bồi dưỡng sư phạm bậc 2
2.1.3
-Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng
.
	
	
	2
1Chứng chỉ sư phạm dạy nghề bậc 2 Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề


	+ Có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng.
	2
	2 
	100%
	- Thời gian giảng dạy 21 năm
	
	
	 Thời gian giảng dạy trên 16 năm 
Nếu chưa đủ 1 năm thì chấm 1 điểm

	- Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	12
	 12
	100%
	 
	
	
	 

	+ Lập được kế hoạch giảng dạy môn học, mô-đun được phân công trên cơ sở chương trình, kế hoạch đào tạo của cả khóa học.
	2
	2
	100%
	2.2,1
-Chứng nhận tập huấn kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới

- Lịch giảng dạy theo học kỳ theo kế hoạch đào tạo
Kế hoạch giảng dạy học kỳ và năm học
	
	
	Có kế hoạch giảng dạy cho từng môn học
Lịch giảng dạy theo học kỳ theo kế hoạch đào tạo
Kế hoạch giảng dạy học kỳ và năm học

	+ Soạn giáo án theo quy định, thể hiện được các hoạt động dạy và học.
	2
	2
	100%
	- Hồ sơ chuyên môn ( giáo án, sổ tay giáo viên)

	
	
	1giáo án, 
2sổ tay giáo viên
2.bài giảng


	+ Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho các bài học của chương trình môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	100%
	 Kết hợp các  phương pháp dạy học
Sổ giáo án, dự giờ và đánh giá tổ bộ môn-khoa
	
	
	2
1Có giáo án, dự giờ và đánh giá tổ bộ môn và khoa
2Kết hợp các  phương pháp dạy học

Gíao án (9+3) và CĐ, TC phải khác nhau

	+ Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu thực hành cần thiết
	2
	2
	100%
	-Có biên soạn bài giảng trình chiếu
- Có hướng dẫn  may mẫu Sản phẩm giảng dạy
Đánh giá tổ bộ môn-khoa
	
	
	Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện,máy chiếu thiết bị,
 nguyên, nhiên, vật liệu thực hành.
Do Trưởng khoa quyết

	+ Tự làm các thiết bị dạy học đơn giản để phục vụ giảng dạy
	2
	2
	100%
	 Có làm mô hình mẩu sản phẩm may

Thiết bị tự làm tại khoa
	
	
	Thiết bị đào tạo tự làm, đề tài NCKH cấp trường có thi công

	+ Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
	2
	2
	100%
	 -Có Chủ trì thiết kế, và bố trí trang sắp xếp máy may, manacanh mẫu trong xưởng
Tham gia đầy đủ thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy
	
	
	Tham gia quản lý các Phòng thực tập của khoa
 nhưng phải xem có GV quản lý phòng tốt không

	
- Tiêu chuẩn 3: Thực hiện hoạt động giảng dạy
	8
	 8
	100%
	 

	 
	 
	 

	 + Tổ chức dạy học phù hợp với ngành, nghề đào tạo và với từng đối tượng người học; thực hiện đầy đủ kế hoạch giảng dạy, đúng chương trình, nội dung.
	2
	2
	100%
	- Có Giảng dạy hệ trung cấp
 -Có Giảng dạy hệ Cao đẳng
- Dạy đúng chương trình
-Thực hiện theo kế hoạch
Đánh giá chuyên môn tổ-khoa
	
	Chứng nhận ứng dụng phần mềm sơ đồ tư duy để xây dưng kế hoạch dành cho cán bộ quản lý giáo dục
	1 Có Giảng dạy hệ trung cấp
2Có Giảng dạy hệ Cao đẳng
3Dạy đúng chương trình
4Thực hiện theo kế hoạch

Có kế hoạch giảng dạy cho từng môn học; Có giáo án, dự giờ,  theo đánh giá tổ bộ môn và khoa

	 + Thực hiện các giờ dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định
	2
	2
	100%
	
-Có dạy  học phần lý thuyết 
- Có dạy học phần Thực hành
- Có dạy học phần Tích hợp

Dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp theo quy định
	
	
	1Có dạy  học phần lý thuyết 
2 Có dạy học phần Thực hành
3Có dạy học phần Tích hợp

Dạy LT+TH là 2 điểm, nếu chỉ dạy LT hay TH là 1 điểm

	+ Vận dụng, kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển năng lực tự học của người học
	2
	2
	100%
	 Có kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực
 Có Hướng dẵn cho Sinh viên đọc tài liệu chuẩn bị bài ở nhà
Có Hướng dẵn cho Sinh viên tìm tòi thông tin liên  quan trên mạng
Có Hướng dẵn cho Sinh viên tìm tòi mẫu sáng tạo mới liên  quan trên mạng
Dự giờ và đánh giá chuyên môn tổ-khoa
	
	
	1Có kết hợp các phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực
 2Có Hướng dẵn cho Sinh viên đọc tài liệu chuẩn bị bài ở nhà
3Có Hướng dẵn cho Sinh viên tìm tòi thông tin liên  quan trên mạng
4Có Hướng dẵn cho Sinh viên tìm tòi mẫu sáng tạo mới liên  quan trên mạng

Theo giáo án, dự giờ, đánh giá tổ bộ môn và khoa

	 + Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp
	2
	2
	100%
	2.3.1
- Chứng nhận thiết kế bài giảng trưc tuyến E-Leaning

-Có biên soạn bài giảng trình chiếu
- Trình chiếu Amcap khi thao tác mẫu
Dự giờ và đánh giá chuyên môn tổ-khoa
	
	
	1Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy
2đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Theo giáo án, dự giờ, đánh giá tổ bộ môn và khoa

	- Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	4
	 4
	100%
	 
	
	 
	 

	+ Lựa chọn và thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với môn học, mô-đun được phân công giảng dạy.
	2
	2
	100%
	 - Lập sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập của người học qua các hoạt động
- Chuần bị bài ở nhà,
- Chuyên cần học tâp tại lớp
-Sáng tạo trong học tập
Kết quả giảng dạy
	
	
	-1Lập sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập của người học qua các hoạt động
2Chuần bị bài ở nhà,
3 Chuyên cần học tâp tại lớp
4Sáng tạo trong học tập

Theo đề cương chi tiết của môn học, theo quy định của bộ môn và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

	 + Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học

	2
	2
	100%
	
-Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện, chính xác trên sổ tay giáo viên
 -Phần mềm E
-Kiềm tra đánh giá hồ sơ chuyên môn
-Tham gia dự giờ giáo viên
Kết quả giảng dạy
	
	
	Theo đề cương chi tiết của môn học, theo quy định của bộ môn và phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

	- Tiêu chuẩn 5: Quản lý hồ sơ dạy học
	4
	 4
	100%
	 
	
	 
	 

	+ Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
	2
	2
	100%
	-Sổ tay giáo viên 
-Sổ lên lớp
-Giáo án
-Đề cương chi tiết
-Bài giảng
Hồ sơ dạy học
	
	
	Hồ sơ dạy học của GV

	+ Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định
	2
	1
	50%
	
-Có Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định
Hồ sơ lưu trữ khoa
	
	
	Hồ sơ lưu trữ của GV tại khoa

	- Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	4
	 4
	100%
	

 
	
	 
	 

	 + Nắm được căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu và quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
	2
	2
	100%
	-Biên soạn chỉnh lý chương trình, giáo trình
Các chương trình đào tạo tại khoa
	
	
	tham gia XD chương trình, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng

	 + Chủ trì hoặc tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng; chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp.
	2
	2
	100%
	-Có Chủ trì và tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, 
cao đẳng công nghệ may
Các chương trình đào tạo tại khoa
	
	
	tham gia biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ cao đẳng
ghi rõ tên giáo trình, tài liệu giảng dạy, chương trình

	
- Tiêu chuẩn 7 về Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	8
	 8
	 100%
	 


	
	 
	 

	+ Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy và qua các hoạt động khác
	2
	2
	100%
	Xây dựng được kế hoạch giáo dục người học thông qua giảng dạy
Tham quan thực tế
Đi thực tập doanh nghiệp
Tổ chức cho sinh viên tham gia biểu diễn thời trang
Tham gia tư vấn  tuyển sinh

Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm
 Tham gia viết bài báo
Tham gia tìm doanh nghiệp tài trợ , tham quan thực tế thực tâp tốt nghiệp
Quá trình dạy học

	
	
	4Theo kế hoạch giảng dạy cho từng môn học; SHCN lớp;Đưa SV đi thực tập tại các doanh nghiệp
Tham gia CLB

	+ Thực hiện việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp thông qua việc giảng dạy môn học, mô-đun theo kế hoạch đã xây dựng.
	2
	2
	100%
	- Lên kế hoạch cho giáo viên tham gia tư vấn tuyển sinh
-  Có làm giáo viên chủ nhiệm
- Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho  người học thông qua các bài giảng
- Giáo dục kỹ năng giao tiếp trong nhà trường và doanh nghiệp

Quá trình dạy học


	
	
	Theo kế hoạch giảng dạy cho từng môn học; SHCN lớp; Hướng dẫn đồ án, luận văn.
Tham gia CLB, Đoàn, Hội

	+ Vận dụng các hiểu biết về tâm lý, giáo dục vào thực hiện hoạt động giáo dục người học 
	2
	2
	100%
	
 - Có làm giáo viên chủ nhiệm 
Quá trình dạy học

	
	-Chứng nhận Tâm lý học, giáo dục học
	4Các báo cáo chuyên đề cho SV; Hướng dẫn đồ án, luận văn; SHCN lớp; Hướng dẫn SV đi thăm quan và thực tập tại các doanh nghiệp.
Tham gia CLB, Đoàn, Hội

	+ Đánh giá kết quả các mặt rèn luyện đạo đức của người học theo quy định một cách chính xác, công bằng và có tác dụng giáo dục
	2
	2
	100%
	- Có làm giáo viên chủ nhiệm đánh giá rèn luyện đạo đức cho sinh viên có tác dụng giáo dục 
	
	
	Điểm danh SV theo môn học trên lớp và nhập vào phần mềm PMT-EMSvà CVHT hoặc CN




	- Tiêu chuẩn 8: Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	4
	 4
	100%
	 
	 
	 
	 

	 + Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học
	2
	2
	100%
	Quản lý người học qua group trên mạng, thông tin kịp thời
Trực tiếp trên lớp, thông qua cán bộ lớp, Email, Website, Zalo
	
	
	2 Quản lý được các thông tin liên quan đến người học và sử dụng hiệu quả các thông tin vào giáo dục, dạy học, quản lý người học
 Quản lý trực tiếp trên lớp, thông qua GVCN, CVHT, cán bộ lớp, Email, điện thoại và phần mềm PMT-EMS

	+ Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác
	2
	2
	100%
	Xây dựng môi trường giáo dục, học tập lành mạnh, thuận lợi, dân chủ, hợp tác
Đánh giá tổ - khoa
	
	
	Do Trưởng khoa quyết (như quản lý xưởng tốt không, ATLĐ, vệ sinh)

	
- Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội
	4
	 4
	100%
	

 
	
	 
	 

	+ Phối hợp với gia đình người học và cộng đồng động viên, hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của người học; góp phần huy động các nguồn lực xã hội xây dựng, phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2
	100%
	
Liên lạc Phối hợp với gia đình người học

Qua điện thoại, Email, Website, Zalo


	
	
	3Liên lạc Phối hợp với gia đình người học
giám sát việc học tập, rèn luyện của người học;
GV phải liên hệ DN để tài trợ của DN cho khoa:Do Trưởng khoa quyết

	+ Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cộng đồng; xây dựng phong trào học nghề lập nghiệp trong xã hội
	2
	2
	100%
	Liên hệ  với doanh nghiệp trong hoạt động
 2.9.1
-thực tâp của sinh viên
2.9.2
Tham quan
2.9.3

Tài trợ học bổng cho sinh viên
2.9.4
Tài trợ trang thiết bị dạy học
2.9.5
Giới thiệu việc làm


Đến các doanh nghiệp nâng cao tay nghề



	
	
	GV đi thực tập tại DN
Quan hệ với các doanh nghiệp để hỗ trợ trong đào tạo như: Thăm quan, Thực Tập, tài trợ, GTVL

	Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
	16
	 
	
	


 
	
	 
	 

	- Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	8
	 8
	100%
	

 
	
	 
	 

	+ Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp; tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn
	2
	2
	100%
	-Tham gia dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.
 -Hướng dẫn tư vấn giáo viên đi thi giỏi  cấp khoa, trường 
Phiếu dự giờ và họp chuyên môn
	
	
	4Phiếu dự giờ; 
họp chuyên môn của tổ và khoa; 
tham gia học nâng cao chuyên môn do khoa và trường tổ chức
tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn

	+ Tham gia hội giảng các cấp
	2
	2
	100%
	3.1.1
 Cấp khoa 
3.1.2
Cấp trường
-Tham gia chấm thi hội giảng cấp Khoa, Trường năm học 2016-2017
Giám khảo hội giảng cấp khoa và cấp trường
	
	
	Tham gia hội giảng các cấp hoặc
Giám khảo hội giảng cấp khoa, cấp trường
Dự giảng không tính

	+ Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	2
	2
	100%
	Qua đánh giá chuyên môn tổ - khoa
	
	
	6 Đến DN để họcphải có minh chứng
Tham gia thực tập tại doanh nghiệp;
 Có đề tài NCKH cấp trường; SKKN; 
Bài báo đăng tại chí chuyên ngành quốc tế.
Tự đi học có chứng chỉ

	+ Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2
	100%
	
	
	-Certificate Completed training course on MIDDLE MANAGER
-Certificate Seameo Regional training center(Seameo retrac)
-Certificate Designing and markrting in the fashion business
-Certificate The Higher Engineering Education Alliance program ( HEEAP) and Ho Chi Minh City University of Technology

	GV tham gia học do trường và khoa tổ chức
Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề do ĐHSPKT cấp
Chứng nhận PLC do Cty TNHH TM-DV-KT SIS cấp.

	- Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	4
	 4
	 100%
	
 
	
	 
	 

	+ Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp
	2
	2
	100%
	-Có tham gia hướng dẫn sinh viên đi thực tập

· 


	
	
	Hướng dẫn SV thực tập TN  tại các doanh nghiệp; 
Hướng dẫn luận văn TN, dồ án có sản phẩm

	+ Tham gia bồi dưỡng nâng cao, luyện tay nghề cho học sinh, sinh viên giỏi các cấp
	2
	2
	100%
	3.2.1

-Có tham gia hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao sinh viên luyện tay nghề cho học sinh,  Thi sinh viên giỏi  do sở Lao động TBXH tổ chức 
3.2.2
-Có tham gia hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao sinh viên luyện tay nghề cho học sinh,  Thi sinh viên giỏi  do Thành đoàn tổ chức 


	
	
	Ban giám khảo thi giỏi nghề các cấp
Tham gia hướng dẫn SV tham gia thi giỏi nghề cấp thành, cấp khoa, cấp trường có minh chứng

	- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
	4
	2
	100%
	
 
	
	 
	 

	+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ
	2
	2
	100%
	3.3.1

Có tham gia viết bài hội thảo khoa
3.3.2

Có tham gia viết bài hội thảo Trường
3.3.3
Có tham gia viết bài báo đăng tạp chí
	
	
	Có chứng chỉ NCKH;
Hoặc bảng điểm môn NCKH

	[bookmark: _GoBack]+ Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.
	2
	0
	0%
	


	
	
	Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên.

	Tổng số điểm đánh giá
	88
	
	
	
 
	
	 
	 

	Điểm quy đổi
	100
	100 
	100 
	 
	
	 
	 

	Xếp loại
	
	A
	A
	 
	
	 
	 




	
Tp.HCM, ngày 28  tháng 03 năm 2018	Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2018
	Nhà giáo tự đánh giá	Trưởng khoa
	(ký và ghi rõ họ, tên)	(ký và ghi rõ họ, tên)




	Trương Việt Khánh Trang

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ……………………….

	 (
Mẫu 02
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
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